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CTY  CỔ PHẦN  XNK THỦY SẢN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    CỬU LONG  - AN GIANG               Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 
 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI  BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2014,  Số: 02/BC.ACL/2014) 

 
 
IV.1 Danh sách Cổ đông nội bộ và Người có liên quan:  

STT Tên tổ chức/Cá 
nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 
tại Công 
ty (nếu 

có) 

Số 
CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ĐK

KD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 
cuối 
kỳ 

Ghi 
chú 

I Hội đồng quản trị         

   1.  Trần Thị Vân 
Loan  

Chủ Tịch 
HĐQT 
kiêm 
Tổng 
giám đốc             

    3.978.439 21,62%  

 Cá nhân          

 Cha:  Trần Văn 
Nhân  

Thành 
viên 
HĐQT 

    1.052.437 5,72%  

 Mẹ:  Lê Thị Lệ  Cổ đông     1.052.436 5,72%  

 Chồng: Nguyễn 
Xuân Hải  Cổ đông     473.500 2,57%  

 Em: Trần Tuấn 
Khanh  

Thành 
viên 
HĐQT- 
Phó Tổng 
giám đốc 

    1.079.436 5,87%  



Trang 2 

 Anh:  Trần Minh 
Nhựt  Cổ đông     1.052.436 5,72%  

 Em: Trần Tuấn 
Nam  Cổ đông     1.052.436 5,72%  

 Em: Trần Thị 
Thu Vân  Cổ đông     1.052.436 5,72%  

 Chị:  Trần Thị 
Thúy       0  

  

 Em: Trần Tuấn 
Khải       0   

 Con: Nguyễn 
Thương Nhật Vi       0   

 
Con: Nguyễn 
Thương Khánh 
Vy 

      0  
Sinh 
năm 
2008 

2 Trần Văn Nhân  
Thành 
viên 
HĐQT 

    1.052.437 5,72% 

 
 
 
 
 

 Cá nhân:           

 Cha: Trần Văn 
Hòn       0  Đã 

mất 

 Mẹ:  Phạm Thị 
Trà       0  Đã 

mất 



Trang 3 

 Chị:  Trần Thị 
Non       0  Đã 

mất 

 Em Trần Thị 
Tròn       0   

 Em: Trần Văn 
Vàng       0   

 Em: Trần Thị 
Vình       0   

 Vợ : Lê Thị Lệ  Cổ đông     1.052.436 5,72%  

 Con: Trần Thị 
Vân Loan         Như 

trên 

 Con: Trần Tuấn 
Khanh         Như 

trên 

 Con:  Trần Minh 
Nhựt         Như 

trên 

 Con: Trần Tuấn 
Nam         Như 

trên 

 Con: Trần Thị 
Thúy         Như 

trên 

 Con: Trần Tuấn 
Khải         Như 

trên 

 Con: Trần Thị 
Thu Vân         

Như 
trên 
 

3 Trần Tuấn 
Khanh  

Thành 
viên 
HĐQT- 
Phó Tổng 
giám đốc 

    1.079.436 5,87%  

 Cá nhân:           



Trang 4 

 Vợ: Nguyễn Thị 
Hoàng Yến       0   

 Cha: Trần Văn 
Nhân         Như 

trên 

 Mẹ: Lê Thị Lệ         Như 
trên 

 Chị: Trần Thị 
Vân Loan         Như 

trên 

 Anh: Trần Minh 
Nhựt         Như 

trên 

 Anh: Trần Tuấn 
Nam         Như 

trên 

 Anh: Trần Tuấn 
Khải         Như 

trên 

 Chị: Trần Thị 
Thúy         Như 

trên 

 Em: Trần Thị 
Thu Vân         Như 

trên 

4 Nguyễn Thị 
Hoàng Yến  

Thành 
viên 
HĐQT- 
Phó Tổng 
giám đốc 

    0   

 Cá nhân:          

 Chồng: Trần 
Tuấn Khanh  

Thành 
viên 
HĐQT- 
Phó Tổng 
giám đốc 

    1.079.436 5,87%  

 Cha: Nguyễn 
Văn Đức       0   



Trang 5 

 Mẹ: Đoàn Thị 
Hương        0   

 Em: Nguyễn 
Hoàng Anh       0   

5 Nguyễn Ngọc 
Trang  

Thành 
viên 
HĐQT 
độc lập 

    0   

 Cá Nhân          

 Cha:Nguyễn 
Đình Phi       0   

 Mẹ: Trần Thị Di       0   

 Vợ: Phan Thị 
Khánh Hòa       0   

 Anh: Nguyễn 
Ngọc Đoan        0   

 Em: Nguyễn Thị 
Mỹ        0   

 Em: Nguyễn Văn 
Hạnh       

 
 

0 
 
 
 

  

II Công bố thông tin         

6  Nguyễn Trúc 
Vân Huy  

Người 
Công bố 
thông tin 

    2.000   

 Cá nhân:           



Trang 6 

 Cha: Nguyễn 
Văn Lâm         Mất 

 Mẹ: Trần Thị 
Mướt       0   

 Anh Nguyễn 
Trúc Quỳnh       0   

 Chị: Nguyễn 
Trúc Nguyên       0   

 
Em: Nguyễn 
Trúc Thanh 
Trang 

      0   

 Chồng: Trần Duy 
Khánh       0   

 
Con: Trần 
Nguyễn An 
Nhiên. 

     

 
 
 
 

  
Sinh 
năm 
2005 

III Ban Kiểm Soát:         

7 Phù Chí Khai  
Trưởng 
Ban kiểm 
soát 

    500   

 Cá nhân          

 Cha:  Phù Văn 
Hên                        0   



Trang 7 

 Mẹ:  Nguyễn Thị 
Kim A       0   

 Anh:  Phù Chí 
Phú       0   

 Anh: Phù Chí 
Quí        2000   

 Em : Phù Chí 
Hoa       0   

 Vợ : Nguyễn 
Ngọc Hà        0   

 Con : Phù Ngọc 
Khánh An         

Sinh 
năm 
2014 

8 Nguyễn Tấn Tới  
Thành 
viên ban 
kiểm soát 

    2000   

 Cá nhân          

 Cha:  Nguyễn 
Thanh Tiên       0  Mất 

 Mẹ: Lê Thị Mỹ 
Nương       0   

 Em : Nguyễn 
Tấn Thắng       0   



Trang 8 

 Vợ: Phan Thị 
Liên       1000   

 Con:  Nguyễn Tú  
Anh   

  
    

Sinh 
năm 
2009 

9 Phạm Thị Hồng 
Ngọc  

Thành 
viên ban 
kiểm soát 

    3000   

 Cá nhân          

 Cha: Phạm Ngọc 
Đông       0   

 Mẹ: Võ Ngọc 
Năm       0   

10 Trương Minh 
Duy  Kế Toán 

trưởng     0   

 Cá nhân          

 Ba :  Trương 
Minh Hoàng       

0 
 
 

  

 Mẹ:  Ngô Thị 
Rảnh       0   

 Anh : Trương 
Minh Vũ       0   

 Em : Trương 
Minh Vinh       0   



Trang 9 

 Vợ : Đặng Thị 
Thúy Nga        200   

 
Con : Trương 
Đặng Minh 
Khang 

        
Sinh 
năm 
2013 

    Long xuyên, ngày  07 tháng 01  năm 2015 
     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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